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1. Đặt vấn đề

Theo các chiến lược phát triển của Việt Nam, mỗi 5 năm Chính 
phủ sẽ công bố các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và cập nhật các 
chuẩn nghèo để đo lường những thay đổi về tỷ lệ nghèo trong giai 
đoạn 5 năm đó. Cho đến 2015, Việt Nam chỉ sử dụng thước đo nghèo 
dựa trên thu nhập với chuẩn nghèo thiết lập ở mức tiền hàng tháng đủ 
cho chế độ ăn 2100 Kcal/người/ngày, cũng như các chi tiêu thiết yếu 
ngoài thực phẩm [1]. Mặc dù vậy, nghèo đói là một khái niệm năng 
động và thay đổi theo sự phát triển của xã hội. Các chuẩn nghèo đưa 
ra gần đây được xem xét nhiều chiều, theo đó một cá nhân hay một hộ 
gia đình rơi vào tình trạng nghèo khi thu nhập không đủ để có được 
những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại, chẳng hạn như thức ăn, nước 
uống, quần áo và chỗ ở [2], không được tiếp cận đầy đủ với các dịch 
vụ xã hội như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an ninh [3], hoặc thiếu cơ 
hội và dễ bị tổn thương [4].

Vào tháng 11/2015, Chính phủ Việt Nam đã ban hành quyết định 
công bố chuẩn nghèo cho giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp 
tiếp cận NĐC [5]. Phương pháp đo NĐC được sử dụng để theo dõi 
và đánh giá các chương trình trợ cấp xã hội, cũng như xác định các 
đối tượng thụ hưởng của các chương trình này. Chuẩn nghèo cho giai 
đoạn 2016-2020 kết hợp giữa đo lường nghèo về thu nhập và đo lường 
NĐC dựa trên phương pháp Alkire-Foster [6]. NĐC được đo lường 
thông qua 5 dịch vụ xã hội cơ bản (DVXHCB) gồm: y tế, giáo dục, 
nhà ở, điều kiện sống và tiếp cận thông tin. Mỗi chiều nghèo có hai chỉ 
số, có trọng số như nhau. Một hộ gia đình được coi là NĐC nếu thiếu 
ít nhất ba chỉ số (tức là mức giới hạn đa chiều là 30%) [1].

Trong tiến trình phát triển, đánh giá thực trạng nghèo và tìm kiếm 
giải pháp giảm nghèo luôn trở thành mối quan tâm hàng đầu của xã 
hội thì giảm nghèo đối với hộ DTTS càng đặc biệt cần được coi trọng 

hơn [7]. Các nghiên cứu gần đây đều chỉ ra rằng, nhóm hộ DTTS 
luôn chịu nhiều bất lợi hơn trong tiến trình giảm nghèo [7, 8]. Báo 
cáo giảm nghèo trong giai đoạn 1993 đến 2006 cho thấy, nhóm dân 
tộc Kinh - Hoa giảm tỷ lệ nghèo từ 54% năm 1993 xuống còn 10% 
năm 2006, trong khi mức giảm tỷ lệ nghèo của nhóm các DTTS khác 
chỉ từ 84% năm 1993 xuống mức 52% năm 2006 [9]. Báo cáo NĐC 
Việt Nam năm 2021 cho thấy, nhóm các DTTS có tỷ lệ tái nghèo bình 
quân lên đến 20%, trong khi nhóm dân tộc Kinh - Hoa chỉ là 7,6% 
[10]. Do vậy, cần có nhiều hơn các giải pháp giảm nghèo tập trung 
cho nhóm cộng đồng DTTS. Mặc dù vậy, các báo cáo nghiên cứu gần 
đây về NĐC thường tập trung vào dữ liệu vĩ mô có được từ các cuộc 
điều tra mức sống dân cư hàng năm [11]. Các nghiên cứu này đã mô 
tả được tình trạng NĐC chung của các địa phương (tỉnh/vùng) hoặc 
các nhóm cư dân (nông thôn/thành thị, hoặc giữa các dân tộc) [12-14] 
nhưng chưa đi sâu vào phân tích những thiếu hụt của các khía cạnh 
NĐC và nguyên nhân của những thiếu hụt đó đối với từng hộ nghèo 
trong một bối cảnh kinh tế, xã hội nhất định. Điều này dẫn đến việc 
đưa ra các giải pháp giảm nghèo thường gặp nhiều thách thức về tính 
khả thi trong thực tiễn. Chính vì vậy, cần nhiều hơn những nghiên cứu 
NĐC cho những nhóm cư dân tại từng khu vực với điều kiện kinh tế, 
xã hội nhất định hiện nay. 

Thừa Thiên Huế là một tỉnh ở miền Trung Việt Nam với 2/3 diện 
tích tự nhiên là vùng đồi núi. Các DTTS chủ yếu phân bố tại hai huyện 
miền núi Nam Đông, A Lưới và một số xã của huyện Phú Lộc và 
Phong Điền [15]. Các DTTS chiếm phần lớn trên địa bàn gồm Tà Ôi, 
Vân Kiều, Pa Cô và Cờ Tu với sản xuất nông nghiệp và thu hái lâm 
sản là các hoạt động sinh kế chính của họ [16]. Tiếp cận khai thác tài 
nguyên rừng ngày càng khó khăn, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún 
dẫn đến nguồn thu nhập của người dân luôn ở mức thấp [17]. Địa bàn 
sinh sống cách trở, tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai thường xuyên 
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Tóm tắt:
“Nghèo đói” ngày càng được công nhận là một khái niệm đa chiều và có thể đo lường bằng các phép đo đa chiều. Tại Việt Nam, vẫn còn 
quá ít nghiên cứu được thực hiện ở cấp độ vi mô tại các thôn, xã và hộ gia đình. Nghiên cứu này tìm hiểu về tình trạng nghèo đa chiều 
(NĐC) trong các cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) ở miền Trung, Việt Nam. Dựa trên kết quả khảo sát 221 nông hộ DTTS tại huyện A 
Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu đã áp dụng phương pháp Alkire-Foster để đo lường NĐC của nông hộ thông qua 11 chỉ số với 6 
chiều nghèo, gồm: thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, điều kiện sống và tiếp cận thông tin. Kết quả cho thấy, khoảng 39,82% nông hộ đang 
ở trong tình trạng NĐC. Mức độ thiếu hụt các chỉ số trong 6 chiều nghèo không đồng nhất, trong đó tỷ lệ thiếu hụt lớn liên quan đến thu 
nhập (72,64%), diện tích nhà ở (6,04%) và giáo dục cho người lớn (6%). Sử dụng mô hình hồi quy nhị phân cho thấy, có 8 yếu tố ảnh 
hưởng đến NĐC của hộ DTTS, gồm: số nhân khẩu, diện tích đất sản xuất, chỉ số vật nuôi, thuỷ lợi, đa dạng nguồn thu nông nghiệp, đa 
dạng nguồn thu phi nông nghiệp, khoảng cách đến chợ trung tâm và số lượng của các tác động bất lợi từ bên ngoài. Để giảm NĐC của 
hộ DTTS cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: đa dạng hoạt động sinh kế cho nông hộ (cả phi nông nghiệp và nông nghiệp), 
tập trung nhiều hơn vào chăn nuôi; duy trì và phát triển đất sản xuất nông nghiệp hợp lý, trong đó đầu tư thuỷ lợi và cơ giới hoá sản 
xuất; tăng cường hỗ trợ nông hộ tiếp cận thị trường…
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xảy ra cũng làm gia tăng thêm mức độ khó khăn trong tiếp cận y tế, 
giáo dục và sinh hoạt của người dân. Điều này dẫn đến nguy cơ NĐC 
luôn hiện hữu và trở thành một rào cản không nhỏ trong tiến trình cải 
thiện chất lượng sống cho các cộng đồng DTTS ở đây [18]. Chính vì 
vậy, nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng NĐC 
của hộ DTTS tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có ý nghĩa trong 
giảm nghèo cho cộng đồng DTTS tại huyện A Lưới cũng như các khu 
vực miền núi Việt Nam hiện nay. 

2. Tổng quan nghiên cứu

2.1. Khái niệm nghèo

Nghèo là một khái niệm đa dạng và năng động, thay đổi cùng với 

sự phát triển của xã hội cũng như những tiến bộ trong các nghiên cứu 
về nghèo [19]. Các quan điểm về nghèo thường đề cập đến sự thiếu hụt 
một số khía cạnh của con người, chẳng hạn như nhu cầu cơ bản, thu 
nhập, năng lực và nguy cơ bị loại trừ khỏi sự tiến bộ của xã hội [20]. 
Nghèo đói về kinh tế thường được thừa nhận rộng rãi và xác định dựa 
vào mức độ thiếu thốn về thu nhập và tiêu dùng. Mọi người bị coi là 
nghèo khi họ thiếu một lượng thu nhập nhất định so với mức thu nhập 
hoặc tiêu dùng trung bình trong so với bình quân chung của xã hội [21]. 
Nghèo năng lực được định nghĩa là sự thiếu hụt hoặc không đạt được 
những khả năng cơ bản hoặc tối thiểu nhất định chẳng hạn như giáo 
dục, kỹ năng, sức khỏe và thể chất, những yếu tố được cho rằng quan 
trọng đối với phúc lợi của con người hơn là thu nhập hoặc tiêu dùng 
hàng hóa và dịch vụ [21]. Bên cạnh sự thiếu hụt về thu nhập, tiêu dùng 
và năng lực, một người rơi vào tình trạng nghèo khi họ bị loại ra khỏi 
các hoạt động kinh tế, chính trị, dân sự và văn hóa [21]. Do đó, nghèo 
ngày càng được công nhận là một khái niệm đa chiều và có thể được đo 
lường bằng các phép đo đa chiều.

2.2. Đo lường nghèo đa chiều

Đo lường mức độ nghèo là điều kiện tiên quyết để can thiệp vào 
các chính sách nhằm xóa đói giảm nghèo. Với tính chất đa chiều, có 
nhiều chỉ số khác nhau, chẳng hạn như thu nhập, chi tiêu, thiếu hụt và 
loại trừ xã   hội, có thể được sử dụng để đo lường nghèo [22]. Thu nhập 
của hộ gia đình và chi tiêu tiêu dùng thường được coi là các khía cạnh 
tiền tệ của nghèo đói để đo lường trực tiếp mức phúc lợi vật chất. Trong 
khi nhiều biến số xã hội, chẳng hạn như y tế, giáo dục, an ninh, loại trừ 
xã   hội... được sử dụng để thể hiện các khía cạnh phi tiền tệ của nghèo. 
Hiện nay, chỉ số MPI (Multidimensional poverty index) do Chương 
trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đề xuất để đo lường NĐC 
dựa trên mức độ thiếu hụt của một hộ gia đình ở 3 khía cạnh cơ bản 
gồm giáo dục, y tế, mức sống và được nhiều quốc gia vận dụng để đo 
lường nghèo đói [1, 6, 23-25] (bảng 1). 

Bảng 1. Các chiều nghèo, chỉ số và trọng số theo tiêu chuẩn nghèo đa 
chiều quốc tế [6].

Chiều nghèo Chỉ số Trọng số

Sức khoẻ
Dinh dưỡng 1/6

Tỷ lệ tử vong trẻ em 1/6

Giáo dục 
Số năm đi học 1/6

Tỷ lệ trẻ em đến trường 1/6

Tiêu chuẩn sống

Nhiên liệu 1/18

Vệ sinh 1/18

Nước sạch 1/18

Điện 1/18

Nhà ở 1/18

Tài sản 1/18

Hộ NĐC khi mức độ thiếu hụt các chỉ số đo lường >0,33

Tại Việt Nam, đo lường NĐC được đề xuất áp dụng từ năm 2015 
dựa trên đánh giá mức thu nhập bình quân đầu người và mức độ thiếu 
hụt trong tiếp cận các DVXHCB của mỗi hộ gia đình. Có 5 DVXHCB 
được xem và mỗi DVXHCB sẽ có 2 chỉ số đo lường cấu thành 10 chỉ 
số đo lường NĐC với trọng số cân bằng (1/10). Cụ thể, dịch vụ giáo 
dục có 2 chỉ số trình độ giáo dục người lớn và đi học của trẻ em; dịch 
vụ y tế có 2 chỉ số tiếp cận dịch vụ y tế và bảo hiểm y tế; nhà ở có 2 chỉ 
số chất lượng nhà ở và diện tích nhà ở bình quân đầu người; điều kiện 
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Abstract:

“Poverty” is widely known as a multifaceted concept and could be 
evaluated using multidimensional measurements. In Vietnam, there 
is still too little research conducted at the micro level in villages, 
communes, and households. This study explored multidimensional 
poverty in ethnic minority communities in the Central region of 
Vietnam. Based on the result of the survey of 221 ethnic minority 
farmers in A Luoi district, Thua Thien Hue province, this study applied 
the Alkire-Foster method to measure the multidimensional poverty of 
farmers through 11 indicators of 6 aspects of poverty, including income, 
education, health care, housing, living standard, and information 
access. The results showed that about 39.82% of households are in 
multidimensional poverty. The degree of deprivation in the 6 poverty 
dimensions was not consistent, with a large proportion of shortages 
related to income (72.64%), housing area (6.04%), and adult education 
(6%). Using the Binary Logistic Regression model showed that 8 factors 
affect the multidimensional poverty of ethnic minority households, 
including family size, farm size, number of livestock, irrigation, diverse 
farm income sources, diverse non-farm income sources, distance to 
central markets, and number of adverse external influences. Critical 
recommendations from the study to reduce multidimensional poverty 
of ethnic minority households include: diversifying livelihood activities 
for households, both non-farm and on-farm, with a greater focus on 
livestock; maintaining and developing good agricultural production 
land, including investment in irrigation and mechanisation of 
production; strengthening support for farmers to access the market…
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sống gồm 2 chỉ số nguồn nước sinh hoạt và nhà vệ sinh; tiếp cận thông 
tin gồm 2 chỉ số sử dụng dịch vụ viễn thông và tài sản phục vụ tiếp 
cận thông tin. Hộ nghèo trong giai đoạn 2016-2020 được xác định nếu 
thu nhập bình quân đầu người/tháng dưới 700.000 đồng hoặc có thu 
nhập bình quân đầu người/tháng từ trên 700.000 đến 1.000.000 đồng 
và thiếu hụt từ 3/10 chỉ số tiếp cận DVXHCB trở lên [5].

Nghèo thu nhập và thiếu hụt các DVXHCB được xem là những 
khía cạnh luôn song hành với nhau, tuy nhiên khá ít các nghiên cứu 
tích hợp chúng thành một chỉ số thống nhất khi đo lường NĐC [26]. 
Nghiên cứu này sẽ kế thừa bộ chỉ số MPI của Alkire - Foster và bộ 
chỉ số NĐC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để phát triển 
thành bộ chỉ số đo lường NĐC cho nông hộ DTTS miền núi với 6 chỉ 
số chính (thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, điều kiện sống và tiếp cận 
thông tin) và 11 tiêu chí phụ với trọng số tương ứng, trong đó tiêu chí 
thu nhập chiếm trọng số 1/3, các tiêu chí phụ có trọng số bằng nhau 
(1/15) (bảng 2).

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều

Các nghiên cứu trước đây đã xem xét NĐC sẽ chịu ảnh hưởng từ 
góc độ vi mô và vĩ mô. Đối với góc độ vi mô, các đặc điểm hộ gia 
đình và các biến nhân khẩu học được xác định là các yếu tố chính 
quyết định đến nghèo đói, bao gồm: đặc điểm nhân khẩu của chủ hộ 
(tuổi, giới tính và trình độ học vấn), quy mô gia đình, số lao động, số 

Bảng 2. Chiều nghèo, chỉ số và trọng số nghèo đa chiều được áp 
dụng trong nghiên cứu [5, 6].

Chiều nghèo Chỉ số đo lường Mức độ thiếu hụt Trọng số

Thu nhập Thu nhập bình quân 
đầu người/tháng

Thu nhập bình quân đầu người/tháng
từ đủ 700.000 đồng trở xuống 1/3

Giáo dục

Trình độ giáo dục 
của người lớn

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên đủ 15 tuổi 
trở lên lại không tốt nghiệp trung học cơ sở 
và hiện không đi họ 

1/15

Tình trạng đi học
của trẻ em 

Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em trong 
độ tuổi đi học (5-14 tuổi) hiện không đi 
học  

1/15

Y tế
Tiếp cận dịch vụ y tế Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng 

không đi khám chữa bệnh  1/15

Bảo hiểm y tế Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi 
trở lên hiện tại không có bảo hiểm y tế 1/15

Nhà ở 
Chất lượng nhà ở Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố 

hoặc nhà đơn sơ 1/15

Diện tích nhà ở bình 
quân đầu người

Diện tích nhà ở bình quân đầu người 
của hộ gia đình nhỏ hơn 8 m2 1/15

Điều kiện 
sống

Nguồn nước sinh hoạt Hộ gia đình không được tiếp cận nguồn 
nước hợp vệ sinh 1/15

Nhà vệ sinh Hộ gia đình không sử dụng nhà vệ sinh 
hợp vệ sinh 1/15

Tiếp cận 
thông tin

Sử dụng dịch vụ 
viễn thông

Hộ gia đình không có thành viên nào sử 
dụng thuê bao điện thoại và internet 1/15

Tài sản phục vụ 
tiếp cận thông tin

Hộ gia đình không có tài sản nào trong số 
các tài sản: tivi, đài, máy vi tính và không 
nghe được hệ thống loa đài truyền thanh 
xã/thôn

1/15

Hộ NĐC khi mức độ thiếu hụt các chỉ số đo lường >0,33.

Bảng 3. Đặc điểm kinh tế, xã hội của nông hộ dân tộc thiểu số tại 
huyện A Lưới.

Chỉ tiêu Mô tả Trung bình 
(%)

Độ lệch 
chuẩn Nhỏ nhất Lớn 

nhất

Các đặc điểm thuộc về nhân khẩu của hộ

Giới tính chủ hộ
Nữ 14,03 - - -

Nam 85,97 - - -

Trình độ chủ hộ Số năm đi học của chủ hộ (năm) 5,47 4,42 0 16

Số nhân khẩu Số nhân khẩu của hộ (người) 4,77 1,22 1 8

Số lao động Số lao động của hộ (người) 3,03 1,34 1 6

Lao động phụ Số lao động phụ (người) 0,58 0,59 0 4

Tài sản và hoạt động sinh kế

Số tivi Số lượng tivi của hộ (cái) 0,92 0,29 0 2

Số xe máy Số lượng xe máy của hộ (cái) 1,28 0,92 0 4

Đa dạng nông nghiệp Số hoạt động nông nghiệp 
(hoạt động) 3,92 1,58 1 8

Đa dạng phi 
nông nghiệp

Số hoạt động phi nông nghiệp 
(hoạt động) 0,66 0,67 0 3

Diện tích đất 
nông nghiệp Sào 16,52 19,62 0,01 110,04

Thuỷ lợi
Có nước tưới 36,2 - - -

Hoàn toàn nước trời 63,8 - - -

Mức độ cơ giới
Không 96,38 - - -

Có 3,62 - - -

Chỉ số đơn vị vật 
nuôi (TLU)

Chuẩn hóa số lượng vật nuôi 
của nông hộ (TLU) 1,75 2,36 0 13,5

Thu nhập trồng trọt Triệu đồng 25,10 20,60 0 120,26

Thu nhập từ chăn 
nuôi Triệu đồng 24,31 30,99 0 185

Thu nhập 
nông nghiệp Triệu đồng 49,41 39,85 0,6 211,46

Thu nhập phi 
nông nghiệp Triệu đồng 9,18 20,96 0 130

Thể chế và các yếu tố bên ngoài

Tiếp cận tín dụng
Không vay vốn 14,03

Có vay vốn 85,97

Tiếp cận chợ Khoảng cách đến chợ trung 
tâm (km) 8,65 7,27 0,2 18

Giao thông Khoảng cách đến đường chính 
(km) 1,68 1,85 0,05 6

Tham gia các tổ chức 
cộng đồng 

Không 16,74 - - -

Có 83,26 - - -

Tập huấn kỹ thuật 
sản xuất nông nghiệp  

Không 66,06 - - -

Có 33,94 - - -

Tiếp cận thị trường Số lượng người mua có thể tiếp cận 
để bán sản phẩm (người) 6,67 4,07 1 20

Các tác động bất lợi 
bên ngoài 

Số lượng các tác động bất lợi từ 
bên ngoài như các thiên tai xảy đến, 
dịch bệnh bùng phát, giá vật tư tăng 
vọt, mất mùa, giá tiêu thụ nông sản 
giảm sâu, mất đất, mất việc làm... 
ảnh hưởng đến hộ và thành viên

4,97 1,14 3 9

Nguồn: phỏng vấn hộ (2021). TLU (Tropical livestock units) là chỉ số vật 
nuôi của nông hộ được quy đổi theo chuẩn hoá số lượng vật nuôi của 
nông hộ: 1 trâu = 1,1 đơn vị, 1 bò = 1 đơn vị, 1 lợn = 0,2 đơn vị, 1 dê = 
0,15 đơn vị, 1 gia cầm = 0,005 đơn vị [27]. Các tổ chức cộng đồng bao 
gồm: các tổ chức đoàn thể (hội nông dân, hội phụ nữ), các hợp tác xã, tổ 
hợp tác, câu lạc bộ khuyến nông, nhóm sở thích, nhóm tín dụng tiết kiệm.
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người phụ thuộc, tình trạng hôn nhân, việc làm, tài sản hộ gia đình và 
vị trí của nơi cư trú [19]. Nhìn chung, một gia đình NĐC điển hình ở 
khu vực nông thôn sẽ là một gia đình có chủ hộ là nữ lớn tuổi và ít 
học, số nhân khẩu lớn với nhiều trẻ nhỏ, sức khỏe kém và có ít tài sản 
trong nhà.

Xét về góc độ vĩ mô, các yếu tố kinh tế, xã hội và địa lý được coi 
là những yếu tố quyết định đáng kể đến NĐC. Nhiều nghiên cứu đã 
nhấn mạnh tốc độ đô thị hóa, không cung cấp đủ dịch vụ công như giao 
thông, giáo dục và chăm sóc sức khỏe được coi là nguyên nhân quan 
trọng gây ra đói nghèo ở các vùng có điều kiện kinh tế khác nhau [28, 
29]. Trong khi đó, các nhà xã hội học thường nhấn mạnh đến vốn xã 
hội hoặc các mối quan hệ thể chế, thường được coi là yếu tố quan trọng 
của nghèo [30, 31]. Về khía cạnh địa lý và môi trường, hầu hết đều 
nhấn mạnh rằng các biến số địa lý (ví dụ như độ cao địa hình, độ dốc, 
quy mô, chất lượng đất, mạng lưới đường giao thông, khoảng cách đến 
các con đường chính và trung tâm thị trấn) và các biến số môi trường 
liên quan đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng của môi trường sống là 
những yếu tố chính quyết định đến nghèo [32, 33].

Hầu hết các nghiên cứu về tình trạng NĐC ở Việt Nam được thực 
hiện ở quy mô khu vực, thường coi các tỉnh là đơn vị phân tích và nhấn 
mạnh sự chênh lệch giữa các khu vực địa lý tác động đến NĐC [11, 
12, 34, 35]. Vẫn còn quá ít nghiên cứu được thực hiện ở cấp độ vi mô 
ở các thôn, xã và hộ. Kết quả thu được từ các nghiên cứu dựa trên quy 
mô vùng khó có thể làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đói 
ở quy mô nhỏ hơn, đặc biệt là quy mô hộ. Ngoài ra, các nghiên cứu 
trước đây có xu hướng làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo từ một 
khía cạnh (như nghèo về thu nhập, năng lượng, nhà ở, giáo dục) chưa 
phù hợp với mức độ phức tạp và đa chiều của nghèo. Trong nghiên cứu 
này, trên cơ sở tổng quan nghiên cứu, các yếu tố ảnh hưởng đến NĐC 
của hộ DTTS được xem xét trong bối cảnh các yếu tố nội tại và bên 
ngoài tác động đến đời sống, sinh kế của nông hộ bao gồm: (1) Các 
yếu tố liên quan đến đặc điểm nhân khẩu của hộ (giới tính, tuổi, trình 
độ, số nhân khẩu, số lao động, số người phụ thuộc…); (2) Các yếu tố 
liên quan đến tài sản và hoạt động sinh kế tạo thu nhập của hộ (tài sản, 
phương tiện sản xuất, đất đai, vật nuôi, thuỷ lợi, cơ giới hoá, thu nhập 
phi nông nghiệp); (3) Thể chế và các tác động bên ngoài (tiếp cận tín 
dụng, tiếp cận thị trường đầu vào, đầu ra, tiếp cận giao thông, tham gia 
các tổ chức cộng đồng, tập huấn và các tác động bất lợi từ bên ngoài 
như thiên tai, dịch bệnh, biến động giá, xung đột) (bảng 3).

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Chọn điểm nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện tại huyện miền núi A Lưới của tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Huyện A Lưới có diện tích 1.225,21 km² và dân số có 
49.619 người đang sinh sống trên địa bàn gồm 1 thị trấn và 17 xã. Các 
DTTS bao gồm Vân Kiều, Pa Cô, Kơ Tu và Tà Ôi, chiếm gần 80% dân 
số toàn huyện [15]. Lúa nước, lúa rẫy, sắn và ngô là những cây lương 
thực quan trọng của người dân địa phương. Các loại cây ăn quả như 
chuối, cam, bưởi đang được trồng phổ biến. Chăn nuôi bò có vai trò 
quan trọng cùng một số gia súc khác như trâu, dê, lợn và gia cầm (như 
gà, vịt…) cũng được nuôi trong các nông hộ người DTTS tại huyện A 
Lưới [16, 18].

3.2. Thu thập dữ liệu

Để điều tra tình trạng NĐC của hộ DTTS trong nghiên cứu này, 
một khảo sát cắt ngang đã được tiến hành trong thời gian từ tháng 1 

đến tháng 3/2021. Cỡ mẫu khảo sát gồm 240 hộ được xác định dựa 
trên vận dụng công thức xác định cỡ mẫu của T. Yamane (1967) [36]. 
Phương pháp chọn mẫu theo nhiều giai đoạn đã được áp dụng trong 
nghiên cứu này [37]. Ở giai đoạn thứ nhất, chọn có định hướng các xã 
đại diện cho đặc điểm kinh tế, xã hội của hộ DTTS tại huyện A Lưới 
để tiến hành khảo sát, gồm 6 xã Hồng Hạ, Hương Nguyên, Hồng Kim, 
Trung Sơn, Hồng Vân và Hồng Thuỷ. Ở giai đoạn thứ hai, xác định hộ 
khảo sát. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống được áp dụng để 
chọn hộ khảo sát trong danh sách hộ do cán bộ phụ trách nông nghiệp 
của các xã cung cấp đảm bảo tỷ lệ khoảng 40 hộ DTTS được khảo sát 
tại mỗi xã. Phỏng vấn sâu được sử dụng như là phương pháp kiểm tra 
chéo thông tin và bổ sung thông tin. 6 cán bộ xã và 2 cán bộ huyện phụ 
trách về xóa đói giảm nghèo trên địa bàn được phỏng vấn để đánh giá 
khái quát về tình trạng NĐC chung của các hộ gia đình DTTS cũng 
như những rào cản trong giảm NĐC trên địa bàn khảo sát. Bảng hỏi 
bán cấu trúc được xây dựng gồm 5 phần với các mục chính: thông 
tin chung về hộ gia đình; các vốn sinh kế của hộ: tài sản, đất đai, con 
người, tài chính, liên kết xã hội; thực trạng tiếp cận các DVXHCB của 
hộ; các hoạt động sinh kế của hộ; nhận thức của hộ về nguyên nhân và 
giải pháp giảm nghèo.

Các điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành phỏng vấn mỗi hộ 
trung bình khoảng 30 phút với sự hỗ trợ của cán bộ địa phương thông 
thạo ngôn ngữ bản địa. Sau khi loại bỏ 19 phiếu khảo sát không hợp 
lệ, mẫu nghiên cứu gồm 221 hộ đã được áp dụng cho các bước nghiên 
cứu tiếp theo.

3.3. Xử lý dữ liệu

Số liệu được nhập, mã hoá, quản lý bằng Excel (2019) và được xử 
lý bằng SPSS 25. Các chỉ tiêu về đặc điểm kinh tế, xã hội của nông hộ, 
thực trạng NĐC của hộ DTTS được xử lý thống kê mô tả về tần suất, 
mức độ hội tụ, phân tán như tỷ lệ phần trăm, giá trị trung bình, độ lệch 
chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất. Phân tích ảnh hưởng của các 
yếu tố đến mức độ NĐC của hộ DTTS được thực hiện thông qua áp 
dụng mô hình hồi quy nhị phân.

3.4. Đo lường nghèo đa chiều

Phương pháp Alkire-Foster đã được áp dụng trong nghiên cứu này 
để đo lường NĐC dựa trên các nghiên cứu trước đây [6, 33, 38]. Về 
tổng thể sẽ có 3 giai đoạn chính được nghiên cứu này sử dụng cho các 
mục đích phân tích khác nhau là: xác định, tổng hợp và phân tách.

Giai đoạn xác định: Quá trình này được thực hiện để xác định các 
hộ nghèo theo hai bước. Đầu tiên, xác định xem một hộ có bị thiếu 
hụt theo từng khía cạnh của NĐC hay không. Nếu biểu hiện của hộ 
ở một khía cạnh nhất định không bằng mức giới hạn mô tả mức thiếu 
hụt tương ứng, thì được coi là thiếu hụt trong khía cạnh đó. Điểm số 
thiếu hụt của hộ gia đình được xác định là tổng điểm của tất cả các khía 
cạnh có xem xét đến trọng số (bảng 2). Thứ hai, ngưỡng thiếu hụt được 
sử dụng để xác định xem một hộ có thể được coi là NĐC hay không 
(cho biết có bao nhiêu điểm số để quyết định một hộ bị rơi vào tình 
trạng NĐC). Trong nghiên cứu này hộ có tổng điểm thiếu hụt vượt qua 
ngưỡng (≥0,33) được xem là hộ NĐC [6, 24, 25].

Giai đoạn tổng hợp: Quá trình tổng hợp cần xác định chỉ số tổng 
hợp về NĐC của một địa phương/vùng sau khi xác định được sự 
thiếu hụt của các khía cạnh của nghèo đói ở quy mô nông hộ. Theo 
đó, chỉ số MPI được tính bằng cách nhân tỷ lệ NĐC (H) và cường 
độ NĐC (A). 
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MPI=H×A  (1)

trong đó H là tỷ lệ NĐC, được tính bằng số hộ được xác định là NĐC 
(q) chia cho tổng số hộ (n).

8 
 

con người, tài chính, liên kết xã hội; thực trạng tiếp cận các DVXHCB của hộ; các hoạt 
động sinh kế của hộ; nhận thức của hộ về nguyên nhân và giải pháp giảm nghèo. 

Các điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành phỏng vấn mỗi hộ trung bình khoảng 30 
phút với sự hỗ trợ của cán bộ địa phương thông thạo ngôn ngữ bản địa. Sau khi loại bỏ 19 
phiếu khảo sát không hợp lệ, mẫu nghiên cứu gồm 221 hộ đã được áp dụng cho các bước 
nghiên cứu tiếp theo. 
 3.3. Xử lý dữ liệu 

 Số liệu được nhập, mã hoá, quản lý bằng Excel (2019) và được xử lý bằng SPSS 
25. Các chỉ tiêu về đặc điểm kinh tế, xã hội của nông hộ, thực trạng NĐC của hộ DTTS 
được xử lý thống kê mô tả về tần suất, mức độ hội tụ, phân tán như tỷ lệ phần trăm, giá trị 
trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất. Phân tích ảnh hưởng của các 
yếu tố đến mức độ NĐC của hộ DTTS được thực hiện thông qua áp dụng mô hình hồi 
quy nhị phân. 

 3.4. Đo lường NĐC 
 Phương pháp Alkire-Foster đã được áp dụng trong nghiên cứu này để đo lường 

NĐC dựa trên các nghiên cứu trước đây [6, 33, 38]. Về tổng thể sẽ có 3 quy trình chính 
được nghiên cứu này sử dụng cho các mục đích phân tích khác nhau là: xác định, tổng 
hợp và phân tách. 
 Giai đoạn xác định: Quá trình này được thực hiện để xác định các hộ nghèo theo 
theo hai bước. Đầu tiên, xác định xem một hộ có bị thiếu hụt theo từng khía cạnh của 
NĐC hay không. Nếu biểu hiện của hộ ở một khía cạnh nhất định không bằng mức giới 
hạn mô tả mức thiếu hụt tương ứng, thì được coi là thiếu hụt trong khía cạnh đó. Điểm số 
thiếu hụt của hộ gia đình được xác định là tổng điểm của tất cả các khía cạnh có xem xét 
đến trọng số (bảng 2). Thứ hai, ngưỡng thiếu hụt được sử dụng để xác định xem một hộ 
có thể được coi là NĐC hay không (cho biết có bao nhiêu điểm số để quyết định một hộ 
bị rơi vào tình trạng NĐC). Trong nghiên cứu này hộ có tổng điểm thiếu hụt vượt qua 
ngưỡng (≥0,33) được xem là hộ NĐC [6, 24, 25]. 
 Giai đoạn tổng hợp: Quá trình tổng hợp cần xác định chỉ số tổng hợp về NĐC của 
một địa phương/vùng sau khi xác định được sự thiếu hụt của các khía cạnh của nghèo đói 
ở quy mô nông hộ. Theo đó, chỉ số MPI được tính bằng cách nhân tỷ lệ số nghèo đầu 
người (H) và cường độ nghèo (A).  
 MPI = H × A                 (1) 
trong đó H là tỷ lệ NĐC, được tính bằng số hộ được xác định là NĐC (q) chia cho tổng số 
hộ (n). 
 H = q

n                  (2) 
 Cường độ NĐC (A) biểu thị tỷ lệ thiếu hụt trung bình của hộ NĐC và được tính 
như sau:  

 A = ∑ c(k)q
1
q                   (3) 

trong đó c(k) là giá trị của những thiếu hụt của một hộ nghèo; q là số hộ nghèo. Có nghĩa 
cường độ nghèo (A) có thể được tính bằng cách cộng điểm số thiếu hụt của tất cả hộ 
nghèo và chia chúng cho tổng số hộ nghèo (q). 
 Hay chỉ số MPI sẽ được xác định như sau:  

 MPI = H × A = ∑ c(k)q
1
n                (4) 

 (2)

Cường độ NĐC (A) biểu thị tỷ lệ thiếu hụt trung bình của hộ NĐC 
và được tính như sau: 
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con người, tài chính, liên kết xã hội; thực trạng tiếp cận các DVXHCB của hộ; các hoạt 
động sinh kế của hộ; nhận thức của hộ về nguyên nhân và giải pháp giảm nghèo. 

Các điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành phỏng vấn mỗi hộ trung bình khoảng 30 
phút với sự hỗ trợ của cán bộ địa phương thông thạo ngôn ngữ bản địa. Sau khi loại bỏ 19 
phiếu khảo sát không hợp lệ, mẫu nghiên cứu gồm 221 hộ đã được áp dụng cho các bước 
nghiên cứu tiếp theo. 
 3.3. Xử lý dữ liệu 

 Số liệu được nhập, mã hoá, quản lý bằng Excel (2019) và được xử lý bằng SPSS 
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hạn mô tả mức thiếu hụt tương ứng, thì được coi là thiếu hụt trong khía cạnh đó. Điểm số 
thiếu hụt của hộ gia đình được xác định là tổng điểm của tất cả các khía cạnh có xem xét 
đến trọng số (bảng 2). Thứ hai, ngưỡng thiếu hụt được sử dụng để xác định xem một hộ 
có thể được coi là NĐC hay không (cho biết có bao nhiêu điểm số để quyết định một hộ 
bị rơi vào tình trạng NĐC). Trong nghiên cứu này hộ có tổng điểm thiếu hụt vượt qua 
ngưỡng (≥0,33) được xem là hộ NĐC [6, 24, 25]. 
 Giai đoạn tổng hợp: Quá trình tổng hợp cần xác định chỉ số tổng hợp về NĐC của 
một địa phương/vùng sau khi xác định được sự thiếu hụt của các khía cạnh của nghèo đói 
ở quy mô nông hộ. Theo đó, chỉ số MPI được tính bằng cách nhân tỷ lệ số nghèo đầu 
người (H) và cường độ nghèo (A).  
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trong đó H là tỷ lệ NĐC, được tính bằng số hộ được xác định là NĐC (q) chia cho tổng số 
hộ (n). 
 H = q

n                  (2) 
 Cường độ NĐC (A) biểu thị tỷ lệ thiếu hụt trung bình của hộ NĐC và được tính 
như sau:  

 A = ∑ c(k)q
1
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trong đó c(k) là giá trị của những thiếu hụt của một hộ nghèo; q là số hộ nghèo. Có nghĩa 
cường độ nghèo (A) có thể được tính bằng cách cộng điểm số thiếu hụt của tất cả hộ 
nghèo và chia chúng cho tổng số hộ nghèo (q). 
 Hay chỉ số MPI sẽ được xác định như sau:  

 MPI = H × A = ∑ c(k)q
1
n                (4) 

 (3)

trong đó c(k) là giá trị của những thiếu hụt của một hộ nghèo; q là số 
hộ nghèo. Có nghĩa là cường độ nghèo (A) có thể được tính bằng cách 
cộng điểm số thiếu hụt của tất cả hộ nghèo và chia chúng cho tổng số 
hộ nghèo (q).

Hay chỉ số MPI sẽ được xác định như sau: 
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ở quy mô nông hộ. Theo đó, chỉ số MPI được tính bằng cách nhân tỷ lệ số nghèo đầu 
người (H) và cường độ nghèo (A).  
 MPI = H × A                 (1) 
trong đó H là tỷ lệ NĐC, được tính bằng số hộ được xác định là NĐC (q) chia cho tổng số 
hộ (n). 
 H = q

n                  (2) 
 Cường độ NĐC (A) biểu thị tỷ lệ thiếu hụt trung bình của hộ NĐC và được tính 
như sau:  

 A = ∑ c(k)q
1
q                   (3) 

trong đó c(k) là giá trị của những thiếu hụt của một hộ nghèo; q là số hộ nghèo. Có nghĩa 
cường độ nghèo (A) có thể được tính bằng cách cộng điểm số thiếu hụt của tất cả hộ 
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 Hay chỉ số MPI sẽ được xác định như sau:  

 MPI = H × A = ∑ c(k)q
1
n                (4)  (4)

MPI  được tính bằng tổng những thiếu hụt của hộ nghèo, chia cho 
tổng số hộ (n).

Giai đoạn phân tách: Sự phân tách theo các chiều nghèo cho thấy 
cấu trúc cơ bản của sự thiếu hụt như thế nào. Phân tích sự phân tách 
có thể tính toán tỷ lệ phần trăm đóng góp của các chỉ số khác nhau 
vào chỉ số NĐC. Do đó, phân tích phân tách có thể đưa ra các chính 
sách mục tiêu để giảm nghèo. Phần trăm đóng góp có thể được tính 
như sau:
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MPI  được tính bằng tổng những thiếu hụt của hộ nghèo, chia cho tổng số hộ (n). 
Giai đoạn phân tách: Sự phân tách theo các chiều nghèo cho thấy cấu trúc cơ bản 

của sự thiếu hụt như thế nào. Phân tích sự phân tách có thể tính toán tỷ lệ phần trăm đóng 
góp của các chỉ số khác nhau vào chỉ số NĐC. Do đó, phân tích phân tách có thể đưa ra 
các chính sách mục tiêu để giảm nghèo. Phần trăm đóng góp có thể được tính như sau: 

 S =  WiCHi 
MPI                  (5) 

trong đó S là phần trăm đóng góp; Wi là trọng số của chỉ tiêu thứ i; CHi là tỷ lệ hộ gia 
đình thiếu hụt từ chỉ tiêu thứ i; MPI phản ánh chỉ số NĐC. 

3.5. Phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến NĐC 
Mô hình hồi quy logistic nhị phân được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến NĐC [39, 34]. Biến phụ thuộc là một biến nhị phân nhận giá trị 1 nếu hộ gia đình 
NĐC và 0 nếu một hộ gia đình không NĐC. Các biến độc lập là các biến liên quan đến 
đặc điểm nhâu khẩu, tài sản, hoạt động sinh kế, tiếp cận thể chế và các tác động bên ngoài 
đến nông hộ (bảng 4). 
Bảng 4. Tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số NĐC (n=221). 
Chiều nghèo Chỉ số n Tỷ lệ thiếu hụt (%) 
Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người 86 38,91 

Giáo dục Trình độ giáo dục của người lớn 91 41,18 
Tình trạng đi học của trẻ em 21 9,5 

Y tế Tiếp cận dịch vụ y tế 21 9,5 
Bảo hiểm y tế 3 1,36 

Nhà ở Chất lượng nhà ở 33 14,93 
Diện tích nhà ở bình quân đầu người 90 40,72 

Điều kiện sống Nguồn nước sinh hoạt 36 16,29 
Nhà vệ sinh 23 10,41 

Tiếp cận thông tin Sử dụng dịch vụ viễn thông 58 26,24 
Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin 19 8,6 

Nguồn: phỏng vấn hộ (2021). 
Mô hình được thể hiện trong phương trình sau: 

Logit(P) = Ln ( Pj
(1−Pj )) = B0 + B1X1 + B2X2+ . . .  + BnXn                                                  (6) 

trong đó X1, X2… Xn là các biến độc lập; B0, B1… Bn là hệ số hồi quy; Pj biểu thị xác suất 
hộ gia đình thứ j là hộ nghèo. Các biến độc lập bao gồm 3 loại: biến liên tục, biến nhị 
phân và biến phân loại.  
4. Kết quả 
 4.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội của nông hộ DTTS 

Đặc điểm kinh tế, xã hội của hộ DTTS tại huyện A Lưới được xem xét dựa trên 
những yếu tố chính, gồm các đặc điểm thuộc về nhân khẩu, tài sản, hoạt động sinh kế, các 
yếu tố thể chế và những tác động bên ngoài đến đời sống và sản xuất của nông hộ. Kết 
quả tổng thể các đặc điểm của hộ DTTS tại khu vực nghiên cứu được thể hiện ở bảng 3. 

Số liệu ở bảng 3 cho thấy, hộ DTTS tại địa bàn nghiên cứu có quy mô gia đình khá 
lớn với nguồn tài sản hạn chế, trong khi mức độ tiếp cận thể chế và các DVXHCB chưa 
cao. Chỉ có 14,03% chủ hộ là nữ giới, trình độ chủ hộ khá thấp (khoảng hơn 5 năm đi 
học), với bình quân khoảng 5 nhân khẩu và 3 lao động trong hộ. Các yếu tố về nguồn lực 
của hộ cho thấy diện tích đất sản xuất bình quân 16,52 sào, bao gồm đất trồng cây hàng 
năm, lâu năm và đất trồng cây lâm nghiệp. Trong đó, tỷ lệ hộ có đất thiếu nước tưới cao 

 (5)

trong đó S là phần trăm đóng góp; Wi là trọng số của chỉ tiêu thứ i; 
CHi là tỷ lệ hộ gia đình thiếu hụt từ chỉ tiêu thứ i; MPI phản ánh chỉ 
số NĐC.

3.5. Phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều

Mô hình hồi quy logistic nhị phân được sử dụng để xác định các 
yếu tố ảnh hưởng đến NĐC [35, 39]. Biến phụ thuộc là một biến nhị 
phân nhận giá trị 1 nếu hộ gia đình NĐC và 0 nếu một hộ gia đình 
không NĐC. Các biến độc lập là các biến liên quan đến đặc điểm nhân 
khẩu, tài sản, hoạt động sinh kế, tiếp cận thể chế và các tác động bên 
ngoài đến nông hộ (bảng 4).

Bảng 4. Tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số nghèo đa chiều (n=221).

Chiều nghèo Chỉ số n Tỷ lệ thiếu hụt (%)

Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người 86 38,91

Giáo dục
Trình độ giáo dục của người lớn 91 41,18

Tình trạng đi học của trẻ em 21 9,5

Y tế
Tiếp cận dịch vụ y tế 21 9,5

Bảo hiểm y tế 3 1,36

Nhà ở
Chất lượng nhà ở 33 14,93

Diện tích nhà ở bình quân đầu người 90 40,72

Điều kiện sống
Nguồn nước sinh hoạt 36 16,29

Nhà vệ sinh 23 10,41

Tiếp cận thông tin
Sử dụng dịch vụ viễn thông 58 26,24

Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin 19 8,6

Nguồn: phỏng vấn hộ (2021).

Mô hình được thể hiện trong phương trình sau:
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MPI  được tính bằng tổng những thiếu hụt của hộ nghèo, chia cho tổng số hộ (n). 
Giai đoạn phân tách: Sự phân tách theo các chiều nghèo cho thấy cấu trúc cơ bản 

của sự thiếu hụt như thế nào. Phân tích sự phân tách có thể tính toán tỷ lệ phần trăm đóng 
góp của các chỉ số khác nhau vào chỉ số NĐC. Do đó, phân tích phân tách có thể đưa ra 
các chính sách mục tiêu để giảm nghèo. Phần trăm đóng góp có thể được tính như sau: 

 S =  WiCHi 
MPI                  (5) 

trong đó S là phần trăm đóng góp; Wi là trọng số của chỉ tiêu thứ i; CHi là tỷ lệ hộ gia 
đình thiếu hụt từ chỉ tiêu thứ i; MPI phản ánh chỉ số NĐC. 

3.5. Phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến NĐC 
Mô hình hồi quy logistic nhị phân được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến NĐC [39, 34]. Biến phụ thuộc là một biến nhị phân nhận giá trị 1 nếu hộ gia đình 
NĐC và 0 nếu một hộ gia đình không NĐC. Các biến độc lập là các biến liên quan đến 
đặc điểm nhâu khẩu, tài sản, hoạt động sinh kế, tiếp cận thể chế và các tác động bên ngoài 
đến nông hộ (bảng 4). 
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Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin 19 8,6 

Nguồn: phỏng vấn hộ (2021). 
Mô hình được thể hiện trong phương trình sau: 

Logit(P) = Ln ( Pj
(1−Pj )) = B0 + B1X1 + B2X2+ . . .  + BnXn                                                  (6) 

trong đó X1, X2… Xn là các biến độc lập; B0, B1… Bn là hệ số hồi quy; Pj biểu thị xác suất 
hộ gia đình thứ j là hộ nghèo. Các biến độc lập bao gồm 3 loại: biến liên tục, biến nhị 
phân và biến phân loại.  
4. Kết quả 
 4.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội của nông hộ DTTS 

Đặc điểm kinh tế, xã hội của hộ DTTS tại huyện A Lưới được xem xét dựa trên 
những yếu tố chính, gồm các đặc điểm thuộc về nhân khẩu, tài sản, hoạt động sinh kế, các 
yếu tố thể chế và những tác động bên ngoài đến đời sống và sản xuất của nông hộ. Kết 
quả tổng thể các đặc điểm của hộ DTTS tại khu vực nghiên cứu được thể hiện ở bảng 3. 

Số liệu ở bảng 3 cho thấy, hộ DTTS tại địa bàn nghiên cứu có quy mô gia đình khá 
lớn với nguồn tài sản hạn chế, trong khi mức độ tiếp cận thể chế và các DVXHCB chưa 
cao. Chỉ có 14,03% chủ hộ là nữ giới, trình độ chủ hộ khá thấp (khoảng hơn 5 năm đi 
học), với bình quân khoảng 5 nhân khẩu và 3 lao động trong hộ. Các yếu tố về nguồn lực 
của hộ cho thấy diện tích đất sản xuất bình quân 16,52 sào, bao gồm đất trồng cây hàng 
năm, lâu năm và đất trồng cây lâm nghiệp. Trong đó, tỷ lệ hộ có đất thiếu nước tưới cao 
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trong đó X1, X2… Xn là các biến độc lập; B0, B1… Bn là hệ số hồi 
quy; Pj biểu thị xác suất hộ gia đình thứ j là hộ nghèo. Các biến độc 
lập bao gồm 3 loại: biến liên tục, biến nhị phân và biến phân loại. 

4. Kết quả và bàn luận

4.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội của nông hộ dân tộc thiểu số

Đặc điểm kinh tế, xã hội của hộ DTTS tại huyện A Lưới được 
xem xét dựa trên những yếu tố chính, gồm các đặc điểm thuộc về 
nhân khẩu, tài sản, hoạt động sinh kế, các yếu tố thể chế và những 
tác động bên ngoài đến đời sống và sản xuất của nông hộ. Kết quả 
tổng thể các đặc điểm của hộ DTTS tại khu vực nghiên cứu được 
thể hiện ở bảng 3.

Số liệu ở bảng 3 cho thấy, hộ DTTS tại địa bàn nghiên cứu có 
quy mô gia đình khá lớn với nguồn tài sản hạn chế, trong khi mức độ 
tiếp cận thể chế và các DVXHCB chưa cao. Chỉ có 14,03% chủ hộ 
là nữ giới, trình độ chủ hộ khá thấp (khoảng hơn 5 năm đi học), với 
bình quân khoảng 5 nhân khẩu và 3 lao động trong hộ. Các yếu tố 
về nguồn lực của hộ cho thấy diện tích đất sản xuất bình quân 16,52 
sào, bao gồm đất trồng cây hàng năm, lâu năm và đất trồng cây lâm 
nghiệp. Trong đó, tỷ lệ hộ có đất thiếu nước tưới cao (63,8%), trong 
khi tỷ lệ cơ giới hoá của nông hộ đang ở mức thấp (3,62%). Chỉ số 
vật nuôi (TLU) của nông hộ khá thấp (1,75) với 84,33% thu nhập 
của hộ đến từ sản xuất nông nghiệp và chỉ khoảng 15,67% thu nhập 
đến từ hoạt động phi nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ 
vay vốn và tham gia các tổ chức cộng đồng cao tương ứng 85,97 và 
83,26%. Tỷ lệ hộ được tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp khá 
thấp (33,94%) với số lượng khách hàng hộ có thể tiếp cận bình quân 
gần 7 người, trong khi hàng năm nông hộ phải đối phó với khoảng 
5 tác động bất lợi từ các yếu tố bên ngoài đến đời sống và sản xuất 
của nông hộ.

4.2. Thực trạng nghèo đa chiều của nông hộ dân tộc thiểu số

Ước tính tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số NĐC: Để đánh giá thực trạng 
về mức độ thiếu hụt các tiêu chí NĐC, nghiên cứu xem xét mức độ 
thiếu hụt trong 11 tiêu chí của nông hộ DTTS tại địa bàn nghiên 
cứu. Kết quả ước tính mức độ thiếu hụt ở bảng 4 cho thấy, trình 
độ giáo dục người lớn, diện tích nhà ở bình quân đầu người và thu 
nhập là những chỉ số thiếu hụt nhiều nhất ở cộng đồng DTTS tại khu 
vực khảo sát, tỷ lệ thiếu hụt tương ứng là 41,18; 40,72 và 38,91%. 
Nông hộ cũng thiếu hụt đáng kể về tiêu chí sử dụng dịch vụ viễn 
thông (26,24%), nguồn nước sinh hoạt (16,29%) và chất lượng nhà 
ở (14,93%), trong khi thiếu hụt về các chỉ tiêu y tế, đi học của trẻ em, 
nhà vệ sinh và tài sản phục vụ tiếp cận thông tin ở mức thấp.

Ước tính mức độ NĐC theo các ngưỡng thiếu hụt khác nhau: 
Ngưỡng thiếu hụt được đưa ra là cơ sở quan trọng trong các chiến 
lược giảm tỷ lệ NĐC. Tỷ lệ hộ rơi vào tình trạng NĐC càng cao khi 
ngưỡng thiếu hụt đưa ra càng thấp. Nghiên cứu tiến hành đưa ra các 
ngưỡng thiếu hụt từ thấp đến cao (mức 0,1 đến 0,7) để so sánh với 
ngưỡng thiếu hụt tiêu chuẩn (k=0,33) (bảng 5).
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Bảng 5. Ước tính nghèo đa chiều theo các ngưỡng thiếu hụt khác 
nhau (n=221).

Ngưỡng nghèo (k) Tỷ lệ nghèo (H) (%) Cường độ nghèo (A) Chỉ số nghèo (MPI) (%)

0,1 72,85 0,3251 23,68

0,2 52,94 0,3972 21,03

0,3 39,82 0,4591 18,28

0,33 39,82 0,4591 18,28

0,4 34,84 0,4771 16,62

0,5 8,60 0,5719 4,92

0,6 3,17 0,6381 2,02

0,7 0,91 0,7333 0,66

Nguồn: phỏng vấn hộ (2021).

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi ngưỡng nghèo (k) tăng lên  
thì tỷ lệ nghèo (H) và chỉ số nghèo (MPI) sẽ giảm, đồng thời 
cường độ nghèo (A) sẽ tăng lên. Cụ thể, ở ngưỡng thiếu hụt k=0,1 
và k=0,2 tỷ lệ nghèo lần lượt cao nhất ở mức 72,85 và 52,94%, với 
chỉ số nghèo MPI là 23,68 và 21,03%, trong khi cường độ thiếu 
hụt tăng dần từ 0,3251 lên 0,3972. Các ngưỡng nghèo k=0,3 và 
k=0,4 có các thông số H, MPI và A khá tương đương với ngưỡng 
nghèo tiêu chuẩn (k=0,33) với các chỉ số H dao động từ 39,82 
xuống 34,84%, MPI dao động từ 18,28 xuống 16,62% và cường 
độ nghèo A dao động từ 0,4591 đến 0,4771. Khi tăng ngưỡng 
nghèo lên các mức thiếu hụt (k=0,5-0,7) tỷ lệ nghèo và chỉ số MPI 
giảm mạnh, nhưng đồng thời cường độ nghèo cũng tăng lên. Cụ 
thể với ngưỡng nghèo k=0,5 tỷ lệ nghèo chỉ còn 8,6%, chỉ số MPI 
còn 4,92%, trong khi cường độ nghèo là 0,5719. Ở ngưỡng nghèo 
k=0,6 tỷ lệ nghèo chỉ còn 3,17%, chỉ số MPI là 2,02%, trong khi 
cường độ nghèo là 0,6381. Ngưỡng cuối cùng còn xuất hiện hộ 
nghèo tại khu vực nghiên cứu là k=0,7 với tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 
0,91%, chỉ số MPI là 0,66%, trong khi cường độ nghèo cao nhất 
lên tới 0,7333. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ NĐC của hộ 
DTTS tại khu vực nghiên cứu cao, cường độ nghèo cao cho thấy 
mức độ thiếu hụt các chỉ số NĐC đối với các hộ nghèo còn lớn. 
Kết quả nghiên cứu này cũng gợi mở một số hướng trong xác định 
các hộ nghèo cùng cực bằng cách gia tăng ngưỡng nghèo. Những 
hộ rơi vào tình trạng NĐC khi tăng ngưỡng nghèo lên (k=0,5-0,7) 
chính là những hộ đang thiếu hụt rất nhiều khía cạnh và họ là 
những hộ nghèo cùng cực mà các chính sách giảm nghèo cần xem 
xét hỗ trợ đầu tiên.

4.3. Ước tính mức độ đóng góp của các chỉ số vào nghèo đa chiều

Xem xét ngưỡng thiếu hụt tiêu chuẩn (k=0,33), nghiên cứu 
xem xét đóng góp của các chỉ số vào mức độ thiếu hụt chung của 
NĐC (hình 1). Trong 6 chiều nghèo, thiếu hụt về thu nhập có đóng 
góp cao nhất đến NĐC (72,64%), tiếp đến giáo dục (8,4%), nhà ở 
(7,9%), tiếp cận thông tin (5,7%), điều kiện sống và y tế chỉ chiếm 
khoảng 2-3%. Đối với 11 chỉ tiêu phụ, cho thấy tỷ lệ thiếu hụt về 
thu nhập (72,64%), diện tích nhà ở (6,04%) và giáo dục cho người 
lớn (6%) là 3 yếu tố đóng góp quan trọng nhất (chiếm khoảng 
84,68%) trong tỷ lệ nghèo chung. Các chính sách giảm nghèo cần 
hướng đến những giải pháp để giảm thiếu hụt cho các chỉ số này 
đầu tiên.

Hình 1. Tỷ lệ đóng góp của các chỉ số vào nghèo đa chiều (k=0,33). 
Nguồn: phỏng vấn hộ (2021).

4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều

Mô hình hồi quy nhị phân binary logistic được sử dụng để xem xét 
các yếu tố quyết định NĐC. Biến phụ thuộc là một biến nhị phân thể 
hiện một hộ gia đình có nghèo hay không. Với ngưỡng nghèo k=0,33, 
hộ nghèo tương ứng giá trị 1 nếu điểm số thiếu các chiều nghèo của hộ 
cao hơn ngưỡng nghèo và nhận giá trị 0 nếu ngược lại. Các biến độc 
lập là một loạt các biến kinh tế, xã hội và nhân khẩu học của nông hộ.

Các thông số cho thấy mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu khá 
tốt. Giá trị của kiểm định Chi-square là 159,834 (với p=0,000) và giá 
trị -2Log likelihood là 72,909 cho thấy mô hình được lựa chọn là phù 
hợp. Các giá trị Pseudo R-square (R2 giả) cho thấy mức độ phù hợp cao 
của các biến quan sát đưa vào mô hình với các chỉ số về Cox & Snell 
R-Square (0,595) và Nagelkerke R-Square (0,813) đảm bảo. Kiểm định 
Hosmer và Lemeshow Test (Sig.=0,334>0,05) cho thấy việc lựa chọn 
mô hình là chính xác với tỷ lệ dự đoán đúng là 92,1% các quan sát. Các 
ước tính của hồi quy logistic được trình bày ở bảng 6. 

Kết quả bảng 6 cho thấy, trong số 14 yếu tố đưa vào mô hình có 
5 yếu tố có tác động thuận đến NĐC và 9 yếu tố có tác động nghịch 
đến NĐC. Các yếu tố tác động thuận bao gồm tuổi chủ hộ, số nhân 
khẩu, khoảng cách đến đường chính, khoảng cách đến chợ và tác động 
của các tác động bất lợi bên ngoài. Các yếu tố có tác động nghịch đến 
NĐC gồm thuỷ lợi, chỉ số vật nuôi, diện tích đất sản xuất, đa dạng 
nguồn thu nông nghiệp, đa dạng nguồn thu phi nông nghiệp, số lao 
động, cơ giới hoá, khoảng cách đến cơ quan nhà nước và tiếp cận tín 
dụng. Phân tích về từng kết quả nghiên cứu cho thấy, gia tăng số nhân 
khẩu, nhiều hơn các tác động bất lợi bên ngoài và việc tiếp cận đến 
chợ trung tâm khó khăn có khả năng tăng nguy cơ NĐC của nông hộ 
vùng DTTS. Cụ thể, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, số nhân khẩu của 
hộ tăng lên 1 người, khả năng nghèo của hộ sẽ tăng lên 2,172 lần, hay 
xác suất để hộ rơi vào NĐC cao hơn 117,2% so với khả năng hộ không 
nghèo. Tương tự, gia tăng thêm một tác động của các tình huống bất 
lợi sẽ tăng nguy cơ nghèo của hộ lên 2,287 lần và xác suất để hộ rơi 
vào tình trạng NĐC cao hơn 128,7% so với khả năng hộ không nghèo. 
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Đối với tiếp cận chợ (B=0,26, p=0,097) cho thấy, gia tăng thêm 1 km 
từ nơi ở của hộ đến chợ trung tâm sẽ làm tăng nguy cơ nghèo của hộ 
1,297 lần, hay khi các yếu tố khác không đổi, xác suất hộ rơi vào NĐC 
cao hơn 29,7% so với khả năng hộ không nghèo nếu vị trí ở của hộ 
cách xa thêm 1 km so với chợ trung tâm.

Quy mô đất sản xuất có ý nghĩa thống kê đối với giảm nghèo. 
Nghiên cứu cho thấy, nếu tăng quy mô đất sản xuất của nông hộ lên 
1 sào, sẽ giảm nguy cơ nghèo của hộ 0,866 lần, hay xác suất hộ rơi 
vào NĐC của hộ có quy mô đất lớn sẽ thấp hơn 13,3% so với hộ có 
quy mô đất nhỏ.

Liên quan đến đất canh tác, kết quả cho thấy, những hộ sở hữu đất 
canh tác có nước tưới, xác suất rơi vào tình trạng NĐC sẽ thấp hơn 
99,3% so với hộ chỉ sử dụng nước trời. Sở hữu nhiều vật nuôi, cũng 
đồng nghĩa nguy cơ NĐC của hộ sẽ thấp hơn. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, gia tăng một chỉ số vật nuôi đồng nghĩa với xác suất hộ rơi vào 
tình trạng NĐC giảm 84,68%. Việc đa dạng nguồn thu nông nghiệp 
và phi nông nghiệp đều có tác động đến giảm NĐC. Trong trường 
hợp các yếu tố khác không đổi, gia tăng thêm một nguồn thu từ nông 
nghiệp, đồng nghĩa với xác suất hộ rơi vào tình trạng NĐC sẽ giảm 
64,1%, trong khi tình trạng nghèo sẽ giảm 76,2% khi hộ có thêm một 
nguồn thu từ phi nông nghiệp.

Một số yếu tố khác tác động đến NĐC không mang ý nghĩa thống 
kê (Sig.>0,05) nhưng có thể xem xét đến ý nghĩa tác động đến giảm 
NĐC. Tuổi chủ hộ gia tăng có xu hướng làm tăng xác suất hộ NĐC, 
trong khi nhiều lao động giúp cho cơ hội thoát nghèo của hộ cao hơn, 
cơ giới hoá càng cao đồng nghĩa với xác suất giảm nghèo càng lớn, 
vay vốn giúp hộ thoát nghèo tốt hơn, hộ ở vị trí càng xa đường giao 
thông chính càng có nguy cơ nghèo, trong khi hộ ở càng gần các cơ 
quan nhà nước không đồng nghĩa với việc hộ dễ thoát nghèo hơn. Mặc 
dù vậy, các yếu tố tác động này chỉ mang tính chất tham khảo cho các 
giải pháp giảm nghèo do mức độ tin cậy dưới 90, 95 và 99%.

Nhìn chung, với các kết quả từ việc chạy mô hình hồi quy binary 
logistics cho thấy, cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm để giảm 
khả năng hộ rơi vào NĐC: tập trung đất sản xuất cho nông hộ song 
song với tăng cường khả năng tưới tiêu cho các diện tích đất sản xuất. 
Đa dạng hoạt động sinh kế cho nông hộ, bao gồm cả phi nông nghiệp 
và nông nghiệp, trong đó gia tăng số lượng vật nuôi có ý nghĩa quan 
trọng đến giảm NĐC. Tăng cường hỗ trợ nông hộ tiếp cận thị trường, 
bao gồm nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng để nông hộ tiếp cận gần 
hơn đến các chợ trung tâm, đường giao thông chính, cơ giới hóa trong 
nông nghiệp cũng như tăng cường tiếp cận tín dụng, đào tạo nâng cao 
năng lực của nông hộ trong việc đối phó với các tình huống bất lợi 
là những giải pháp cần hướng đến trong hoạt động giảm nghèo cho 
nông hộ DTTS.

5. Kết luận và kiến nghị

Đồng bào DTTS đang sinh sống tại huyện miền núi A Lưới của tỉnh 
Thừa Thiên Huế, có các đặc điểm kinh tế, xã hội kém phát triển hơn so 
với các địa phương khác của tỉnh. Tình trạng NĐC của hộ DTTS còn 
cao với các thiếu hụt lớn liên quan đến thu nhập, trình độ giáo dục của 
người lớn, diện tích nhà ở và sử dụng dịch vụ viễn thông. Có 8 yếu tố 
chính ảnh hưởng đến NĐC của hộ DTTS tại huyện A Lưới, bao gồm 
số nhân khẩu, diện tích đất sản xuất, TLU, thuỷ lợi, đa dạng nguồn thu 
nông nghiệp, đa dạng nguồn thu phi nông nghiệp, khoảng cách đến chợ 
trung tâm và tác động của các tình huống bất lợi từ bên ngoài. Đa dạng 
hoạt động sinh kế cho nông hộ bao gồm cả phi nông nghiệp và nông 
nghiệp, gia tăng số lượng vật nuôi, tăng diện tích đất nông nghiệp, đặc 
biệt là đất có nước tưới có ý nghĩa quan trọng đến giảm NĐC. Tăng 
cường hỗ trợ nông hộ tiếp cận thị trường bao gồm nâng cao hệ thống cơ 
sở hạ tầng để nông hộ tiếp cận gần hơn đến các chợ trung tâm, đường 
giao thông chính, cơ giới hoá trong nông nghiệp cũng như tăng cường 
tiếp cận tín dụng, đào tạo nâng cao năng lực của nông hộ trong việc đối 
phó với các tác động bất lợi bên ngoài là những giải pháp cần hướng 
đến trong hoạt động giảm nghèo cho nông hộ DTTS.

Bảng 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều của hộ dân tộc 
thiểu số.

Các biến B S.E. Wald Sig. Exp (B)
95% C.I. for EXP (B)

Thấp hơn Cao hơn

Tuổi chủ hộ 0,063 0,042 2,213 0,137 1,065 0,98 1,157

Số nhân khẩu 0,776** 0,394 3,87 0,049 2,172 1,003 4,703

Số lao động -0,623 0,54 1,327 0,249 0,537 0,186 1,548

Thuỷ lợi -5,003*** 1,689 8,775 0,003 0,007 0 0,184

Cơ giới hoá -3,407 2,244 2,305 0,129 0,033 0 2,695

Đa dạng 
nguồn thu 
nông nghiệp

-1,025** 0,437 5,494 0,019 0,359 0,152 0,845

Đa dạng 
nguồn thu phi 
nông nghiệp

-1,435** 0,658 4,756 0,029 0,238 0,066 0,865

Chỉ số vật nuôi 
(TLU) -1,872*** 0,491 14,557 0,000 0,154 0,059 0,402

Diện tích đất 
sản xuất -0,144*** 0,038 13,974 0,000 0,866 0,804 0,934

Khoảng cách 
đến đường 
chính

0,661 0,445 2,206 0,137 1,937 0,810 4,633

Khoảng cách 
đến cơ quan 
nhà nước

-0,768 0,519 2,186 0,139 0,464 0,168 1,284

Khoảng cách 
đến chợ 0,260* 0,156 2,762 0,097 1,297 0,955 1,761

Tiếp cận
tín dụng -1,021 1,051 0,943 0,331 0,36 0,046 2,828

Các tác động 
bất lợi bên 
ngoài

0,827* 0,492 2,825 0,093 2,287 0,872 6,002

Hằng số 1,944 3,347 0,337 0,561 6,984

Biến phụ thuộc: nghèo đa chiều
Số quan sát: 221
Chi-square: 159,834 (p=0,000)
-2Log likelihood: 72,909
Pseudo R2: Cox & Snell R-Square (0,595), Nagelkerke R-Square (0,813)
Hosmer and Lemeshow Test: 0,334 (p>0,05)
Xác suất dự đoán đúng: 92,1%
*, **, ***: mức tin cậy 90, 95 và 99%.

Nguồn: Kết quả phỏng vấn hộ của nhóm tác giả (2021).
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